KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2025 KHỐI MGN

	Hoạt động
	             Tuần 1
Cơ thể bé
( 29/9-03/10)

	Tuần 2
Gia đình của bé
( 06 -10/10)

	Tuần 3
Đồ dùng cá nhân của bé
(13 - 17/10)
	           Tuần 4
Ngày phụ nữ VN 20/10
     ( 20- 24/10)
	           Tuần 5
Đồ dùng cá nhân của bé
 (27- 31/10)
	Lưu ý

	
Đón trẻ
















	Cô đón trẻ với thái độ niềm nở.
- Giáo viên quan sát, trao đổi với phụ huynh trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc với những trẻ mới ốm dạy vừa đi học. 
- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, tự cất đồ dung cá nhân của mình. Trao đổi với phụ huynh những thông tin cần thiết.
- Tổ chức cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích: lắp ghép, lego, đọc truyện, xâu dây,…

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về bé, giới tính, sở thích, cách chăm sóc để cơ thể luôn khỏe mạnh.
- Trò chuyện với trẻ về gia đình của bé, công việc của bố mẹ..
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10:  ngày của bà, mẹ, chị……
- Trò chuyện về những đồ dùng cá nhân mà bé thường sử dụng
- Trò chuyện về các món ăn, chất dinh dưỡng giúp bé phát triển cao lớn, khỏe mạnh.
=>Giáo dục trẻ lòng yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, ý thức bảo vệ đối với ngôi nhà và những thành viên trong gia đình của mình.
MT 29.  Nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
MT 30. Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
MT67. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.

	MT 29, 30, 67.

	Thể dục sáng
	Tập theo nhạc của trường (Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân, bật)  
+ Hô hấp:  “Gà gáy” Đưa 2 tay khum trước miệng  o ó o o o
+ Tay  : Hai tay lần lượt đưa lên cao
+ Thân : Đứng nghiêng người sang hai bên
+ Chân : Hai tay chống hông, đưa lần lượt từng chân về phía trước
+ Bật  : Bật chụm tách chân
Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	
	

	Hoạt động học




	Thứ 2
	Âm nhạc
TT : Dạy hát “bạn có biết tôi không?”
KH : Nghe hát: Bé Ti Ti 
	Âm nhạc
TT : Dạy vận động : Múa cho mẹ xem
KH: TC nghe tiếng hát tìm đồ vật
MT 86
	Âm nhạc 
TT: Dạy hát: Mời bạn ăn 
KH : TC Đoán tên bạn hát 
 
	Âm nhạc
TT: Nghe hát: Chỉ có một trên đời
KH: Ôn hát múa cho mẹ 
xem.
	Âm nhạc
TT: Ôn hát: Mời bạn ăn 
KH : TC Đoán tên bạn hát 

	MT 46 Chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật,..)



	
	Thứ 3
	Thể dục
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
TC: Tay nhanh tay khéo. 
( Câu cá)
	Thể dục
- Bò thấp chui qua cổng.
-TC : Những chú ếch vui nhộn
	Thể dục
- Đi trên ghế đầu đội túi cát
-TC: chuyền bóng qua đầu, qua chân  
MT 2

	Thể dục
Ném xa bằng 1 tay
TC: Chuyền bóng qua đầu, qua chân.


	Thể dục
Ném xa bằng 1 tay
Chạy nhanh 15m

	

	
	Thứ 4
	KPKH:
Tìm hiểu bản thân trẻ
MT28, MT68

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật  MT 46

	KPXH
Trò chuyện về ngày 20/10
	               LQVT
Ôn nhận biết, phân biệt 4 hình, 4 màu.


	KPXH
Trò chuyện về đồ dùng của bé
	

	
	Thứ 5
	Tạo hình
In bàn tay tạo hình con vật
( Đề tài)  MT 88

	Tạo hình
GD Steam: làm bộ bàn ghế có 4 chân
	Tạo hình
Trang chân dung mẹ 
	Tạo hình
Vẽ những chiếc kem
 (Đề tài) 
	Tạo hình
Vẽ chiếc cốc
( Mẫu)

	

	
	Thứ 6
	LQVH
Thơ: Bé làm họa sĩ.
	LQVH
Truyện: Cậu bé mũi dài

	LQVH
Thơ: Quạt cho bà ngủ
	LQVH
Truyện: Gấu con bị đau răng

	LQVH
Ôn thơ: Quạt cho bà ngủ
	

	Hoạt động ngoài trời
	
	*HĐCCĐ
+ Quan sát cây    bưởi 
+ Thí nghiệm trứng chìm nổi
+ Quan sát bạn trai bạn gái.
+ Dạo quanh sân trường.
TCVĐ : 
+ Lộn cầu vồng, + Kéo co
+ Đuổi bong
+ Chuyền bóng, + Tìm bạn
*Chơi tự do:  Chơi  với đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ
+ Trò chuyện về cách giữ vệ sinh thân thể.
+ Làm thí nghiệm tan, không tan
+ Giao lưu trò chơi dân gian với lớp cùng khối
+ Quan sát cây xoài.
TCVĐ
+ Cáo và thỏ
+ Mèo đuổi chuột 
+ Chung sức, +Thi xem ai nhanh
+ Dung dăng dung dẻ
*Chơi tự do:  Chơi  với đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ
+ Trò chuyện về ngày của Mẹ.
+ Quan sát cây khế.
+ Thí nghiệm: Chìm nổi.
+ Tìm cây có quả.
*TCVĐ:
+ Mèo đuổi chuột,
+ Chung sức, 
+ Thi xem ai nhanh, 
+ Bắt bướm,  
+ Chạy về đích
*Chơi tự do:  Chơi  với đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ
+ làm rối thỏ
+ Tìm cây quả có múi.
+ Thí nghiệm kẹo cầu vồng.
+ Quan sát đồ dùng của bé.
*TCVĐ:
+ Ai nhanh nhất,
+ Chung sức, 
+ Thi xem ai nhanh, 
+ Bắt bướm,  
+ Chuyền bóng
*Chơi tự do:  Chơi  với đồ chơi ngoài trời
	*HĐCCĐ
+ Trò chuyện về cách giữ vệ sinh thân thể.
+ Làm thí nghiệm tan, không tan
+ Giao lưu trò chơi dân gian với lớp cùng khối.
+ Quan sát cây xoài.
TCVĐ
+ Cáo và thỏ
+ Mèo đuổi chuột 
+ Chung sức, + Thi xem ai nhanh
+ Dung dăng dung dẻ
*Chơi tự do:  Chơi  với đồ chơi ngoài trời
	



	
	+ Thứ 4,6: Hoạt động trải nghiệm – khám phá khoa học (chăm sóc góc thiên nhiên của lớp, nhặt lá cây, thí nghiệm tan không tan, chìm nổi.
+ Thứ 2-3-5: Hoạt động góc tại lớp
	

	Hoạt động chơi góc

	* Tuần I: góc trọng tâm “ Góc xây dựng” xây dựng khu chung cư của bé. 
+ CB: Các khối nhựa, gạch, các cây hoa, cỏ...
+ KN: lắp ghép, xếp chồng, xếp cạnh để tạo thành công trình( khu chung cư của bé), lắp ghép đồ chơi theo ý thích, xây dựng vườn hoa cây xanh.
- Góc khác: Bán hàng rau củ quả và các đồ dùng cá nhân của trẻ, Gia đình đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con, Góc bán hàng bán vòng, hoa, đồ trang sức, quần áo. Tạo hình sáng tạo từ đôi bàn tay của bé, Góc nội chợ nấu những món ăn bé thích,Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa, xúc xắc, đàn. Góc thiên nhiên lau lá cây tưới nước cho cây, Góc văn học đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ khám bệnh cho các em bé.
- Góc Steam: thiết kế nhà 1 tầng đứng được.
*Tuần II  : - Góc trọng tâm: Steam: làm bưu thiếp
-  Chuẩn bị: + Giấy màu, giấy vẽ, màu nước, màu sáp, hồ dán, kéo, hoa khô, lá, cỏ, ống hút, thìa nhựa...
-Kỹ năng:
   + Trẻ sửa dụng các kĩ năng đã học để vẽ trang trang, tô màu làm bưu thiếp. Trẻ biết sử dụng kéo để cắt dải, có kĩ năng chấm hồ và dán để tạo ra sản phẩm là chiếc bưu thiếp. Trẻ biết liên kết cùng các bạn trong nhóm để cắt dán các bộ phận của bưu thiếp. Biết nhận xét và trình bày quy trình làm ra chiếc đèn. 
- Góc khác: Xây trường Mầm non, xếp chồng, xếp cạnh tạo thành các khu, Bán hàng rau củ quả và các đồ dùng cá nhân của trẻ, Gia đình đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con, Góc âm nhạc: chơi với trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn,. Góc văn học: đọc sách bé thích, đọc sách về ngày trung thu, chơi với rối. Góc bác sỹ: khám bệnh cho búp bê. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây. 
* Tuần III: 
- Góc trọng tâm: “Góc nghệ thuật ” Làm bộ sưu tập tranh ảnh về: “Người thân và các đồ dùng trong gia đình” (GV hỏi và giúp trẻ ghi lại suy nghĩ của trẻ, chụp ảnh và chia sẻ với các bạn trong lớp vào cuối giờ chơi); Làm bưu thiếp, làm hoa, vẽ tranh tặng cô giáo nhân ngày 20/11.
+ CB: Tranh ảnh, giấy, bút mầu, đất nặn, giất màu thủ công, giấy bìa màu, bút sáp, bút lông,..
+ KN: Dán, vẽ, kỹ năng sử dụng bút mầu, và cất đồ dùng đúng vị trí.
- Góc khác: Xây dựng khu chung cư nhà bé, xếp chồng, xếp cạnh tạo thành khu chung cư nhà bé, Bán hàng rau củ quả và các đồ dùng cá nhân của trẻ, Gia đình đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con, Góc âm nhạc chơi với trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn,. Góc văn học đọc sách bé thích, chơi với rối. Góc bác sỹ khám bệnh cho các em bé. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây
MT 62. Chọn sách để xem.
Góc Steam: làm khung ảnh
*Tuần IV : 
- Góc trọng tâm: “Góc văn học” chơi với các con dối, kể chuyện sáng tạotác phẩm bé thích, nội dung, nhân vật bé yêu thích. GV chụp ảnh và chia sẻ cho các bạn vào cuối giờ chơi góc.
+ CB: Rối, tranh ảnh, bút mầu, hồ dán, truyện theo chủ đề bản thân.
+ KN: Đọc truyện, cầm bút, dán, cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Góc khác: Bán hàng bán trang phục, quần áo của bé. Góc bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân. Góc gia đình chăm sóc con, dạy các con cách bê khay, cầm thìa. Góc khoa học làm thí nghiệm chìm nổi. Góc âm nhạc chơi với bộ gõ, mõ, trống lắc,xúc xắc, đàn. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây
Góc Steam: thiết kế quyển sách
*Tuần V  : - Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật
-  Chuẩn bị: + Giấy màu, giấy vẽ, màu nước, màu sáp, hồ dán, kéo, hoa khô, lá, cỏ, ống hút, thìa nhựa... và những dụng cụ âm nhạc (chơi với trống lắc, mõ dừa xúc xắc, đàn)
-Kỹ năng:
   + Trẻ sửa dụng các kĩ năng đã học để vẽ trang trang, tô màu làm bưu thiếp. Trẻ biết sử dụng kéo để cắt dải, có kĩ năng chấm hồ và dán để tạo ra sản phẩm là bức tranh đẹp. Trẻ biết dùng các dụng cụ âm nhạc để biểu diễn các bài hát, vận động.
- Góc khác: Gia đình đóng vai bố mẹ, ông bà chăm sóc các con, Góc âm nhạc:,. Góc văn học: đọc sách bé thích, đọc sách về gia đình, chơi với rối. Góc bác sỹ: khám bệnh cho búp bê. Góc thiên nhiên lau lá cây, tưới nước cho cây. 

	

MT 62
MT86. Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng






	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập cho trẻ các kỹ năng: rửa tay, lau miệng, súc miệng nước muối, đi vệ sinh và vứt rác đúng nơi quy định, ăn uống gọn gàng 
- Chia bàn ăn, kê giương, xếp chiếu ngủ
	
	

	Hoạt động chiều

	Thứ 2
	Dọn về sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Dọn về sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
 
	Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi
	


	
	Thứ 3
	Ôn trò chơi: Nhảy bao bố
	- Giới thiệu trò chơi mới:
Ô ăn quan
	Ôn trò chơi: 
 Dung dăng dung dẻ.
	- Giới thiệu trò chơi mới:
Chơi ném vòng trúng đích
	Ôn trò chơi: Nhảy bao bố
	

	
	Thứ 4
	- Trò chơi học tập 
(Trò chơi tìm đúng số nhà )
	Rèn kĩ năng: Chào hỏi khi có khách đến nhà 

	- Trò chơi học tập 
  (làm BT toán)
	Rèn kĩ năng:
Cùng đoàn kết và chia sẻ đồ chơi cùng bạn 




	Rèn KN: Lịch sự khi đến chơi nhà người khác
	

	
	Thứ 5
	Ôn bài thơ: Bé “Bé này bé ơi”

	- Rèn ngôn ngữ: Đọc thơ “ Bé làm họa sỹ”
	- Rèn ngôn ngữ: Kể chuyện “Cậu bé mũi dài”
	- Rèn ngôn ngữ: Đọc thơ “Quạt cho bà ngủ”
	- Rèn ngôn ngữ: Đọc thơ “Quạt cho bà ngủ”
	

	
	Thứ 6
	Nêu gương cuối tuần – Biểu diễn văn nghệ

	
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	Kết quả thực hiện kế hoạch tháng:

	
	
	

	
	



